1. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: GDCD 7
	TT
	Bài học 
	Nội dung/ đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá


	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng – Sai
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1


	Bài 7: Phòng, chống bạo lực học đường
	- Biểu hiện, nguyên nhân, tác hại của bạo lực học đường.
- Cách ứng phó với bạo lực học đường. 

- Qui định pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường.

	C1,2,4,5 (I) C3,6 (III)
	
	
	1a,

2a (I)
	1b,2b (I)
	1c,1d,2c,2d (I)
	
	C1 (I)
	
	8
	3
	4
	55%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2


	Bài 8: Quản lí tiền
	-Ý nghĩa của việc quản lí tiền.
- Một số nguyên tắc quản lí tiền.
	C8,9,10,
11 (III)

C7,12 (II)
	
	
	3a, 4a (II)
	3b,4b (II)
	3c,3d,4c, (II) 4d (III)
	
	
	C2 (II)
	8
	2
	5
	45%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	
	12
	
	
	4 ý
	4 ý
	8 ý
	
	1
	1
	16
	5
	9
	30

	Tổng số điểm
	
	3,0
	
	
	1,0
	1,0
	2,0
	
	2,0
	1,0
	4,0
	3,0
	3,0
	10

	Tỉ lệ %
	
	         30
	40
	30
	40
	30
	30
	100


------------------------Hết-------------------------

2. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

MÔN: GDCD 7
	TT
	Bài học
	Nội dung/ đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng – Sai
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD

	1
	Bài 7: Phòng, chống bạo lực học đường
	-Biểu hiện, nguyên nhân, tác hại.

- Cách ứng phó với bạo lực. 

- Qui định pháp luật về phòng chống bạo lực học đường.
	* Biết

– Nêu được các biểu hiện của bạo lực học đường.

– Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật liên quan đến phòng, chống bạo lực học đường.
	C1,2,4,5 (I) C3,6 (III)
	
	
	1a,2a
(I)
	
	
	
	
	


	
	
	
	* Hiểu:

 - Nguyên nhân và tác hại của bạo lực học đường.

- Biết cách ứng phó trước, trong và sau khi bị bạo lực học đường.
	
	
	
	
	1b,2b

(I)
	
	
	1C

(I)
	

	
	
	
	* Vận dụng: 

– Tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường do nhà trường, địa phương tổ chức.

– Phê phán, đấu tranh với những hành vi bạo lực học đường; sống tự chủ, không để bị lôi kéo tham gia bạo lực học đường.
	
	
	
	
	
	1c,1d, 2c,2d (I)
	
	
	

	2
	Bài 8: Quản lí tiền

	-Ý nghĩa của việc quản lí tiền.

- Một số nguyên tắc quản lí tiền.
	* Biết :

 Nêu được ý nghĩa của việc quản lí tiền hiệu quả.
	C8,9,10,11 (III)
C7,12 (II)
	
	
	3a  ,4a

(II)
	
	
	
	
	

	
	
	
	* Hiểu:

 Trình bày một số nguyên tắc quản lí tiền hiệu quả.
	
	
	
	
	3b,4b

(II)
	
	
	
	

	
	
	
	* Vận dụng

 Bước đầu biết quản lí tiền và tạo nguồn thu nhập của cá nhân.

	
	
	
	
	
	3c,3d, 4c
(II)

4d

(II)
	
	
	1C

(II)

	Tổng số câu
	
	30
	12
	
	
	4 ý
	4 ý
	8 ý
	
	1
	1

	Tổng số điểm
	
	10
	3,0
	4,0
	3,0

	Tỉ lệ %
	
	100%
	30%
	40%
	30%


Ghi chú:
I  – Năng lực điều chỉnh hành vi
II – Năng lực phát triển bản thân
III – Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động KT-XH

------------------------Hết-------------------------

UBND HUYỆN PHÙ CÁT  
                                                 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 
                                      Môn:  GDCD - Lớp 7

I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (3.0 điểm) Chọn câu trả lời đúng và ghi lại chữ cái đầu câu trả lời vào tờ giấy kiểm tra
Câu 1. Em tán thành với ý kiến nào dưới đây?

A. Bạo lực học đường chỉ có một biểu hiện là đánh nhau.

B. Bạo lực học đường chỉ gây ra những tác hại về sức khỏe, thể chất.

C. Việc phòng, chống bạo lực học đường là trách nhiệm riêng của ngành giáo dục.

D. Bạo lực học đường do nhiều nguyên nhân gây ra.

Câu 2. Hành vi nào dưới đây không phải là biểu hiện của bạo lực học đường?
 A. Lăng mạ, xúc phạm.                                      B. Đe dọa, khủng bố.

 C. Đến trễ hẹn.                                                    D. Đánh đập người khác.

Câu 3. Để phòng tránh bạo lực học đường, chúng ta nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?

        A. Kết bạn với những người bạn tốt.                B. Giữ im lặng khi bị bạo lực học đường.

        C. Ở lại nơi có nguy cơ xảy ra bạo lực.             D. Tỏ thái độ tiêu cực với bạn bè.
Câu 4. Trong các ý dưới đây, ý nào là biểu hiện của bạo lực học đường?
      A. Tụ tập, hẹn gặp đánh nhau sau giờ học.           B. Đến thư viện học sau giờ học.

      C. Giúp đỡ bạn học khuyết tật.                             D. Ngoan ngoãn, nghe lời thầy cô.

Câu 5. Nếu nhìn thấy tình trạng các bạn học sinh đang đánh nhau, em nên lựa chọn cách ứng xử nào dười đây?
A. Không quan tâm.                                               B. Lấy điện thoại quay chụp.

B. Reo hò, cổ vũ các bạn.                                       D. Nhanh chóng báo cho thầy cô.

Câu 6: Cách ứng phó nào dưới đây là phù hợp với quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường?

A. Lưu lại những hình ảnh, bài viết để báo cáo với nhà trường.

B. Rủ bạn bè đi đánh lại nhằm giải quyết mâu thuẫn.

C. Quay video trực tuyến nhằm nói xấu khi bị xúc phạm trên mạng xã hội.

D. Bỏ qua khi bị đánh để được yên ổn.

Câu 7. Quản lý tiền hiệu quả là

A. biết sử dụng tiền một cách hợp lí.                 B. dùng tiền để mua nhiều đồ hiệu.
C. hà tiện, giảm tối đa mức độ chi tiêu.             D. tiêu hết số tiền mà mình đang có.

Câu 8. Nội dung nào dưới đây không phải là ý nghĩa của việc quản lí tiền hiệu quả?

A. Chủ động chi tiêu hợp lí.                          B. Sử dụng tiền vào những việc mình thích.
C. Dự phòng cho trường hợp khó khăn.       D. Rèn luyện tiết kiệm.

Câu 9. Ý nào dưới đây không phải là nguyên tắc quản lý tiền hiệu quả?
A. Chi tiêu có kế hoạch .                B. Tiết kiệm thường xuyên.

C. Tăng nguồn thu nhập.               D. Mua nhiều đồ không cần thiết.
Câu 10. Nội dung nào dưới đây thể hiện ý nghĩa của việc quản lí tiền hiệu quả?
A. Khiến con người dễ nhận được tiền của người khác.
B. Giúp con người biết chi tiêu thoải mái, hoang phí.

C. Khiến con người chi tiêu thoải mái tiền của người khác.

D. Rèn luyện thói quen tiết kiệm.
Câu 11.Câu tục ngữ nào sau đây khuyên con người phải quản lí tiền hiệu quả?

A. Hay đi chợ để nợ cho con.                   B. Tốt vay dày nợ.

          C. Ăn phải dành, có phải kiệm.               D. Của đi thay người.

Câu 12. Biết cách quản lí tiền giúp ta chủ động

A. trong lao động.                                               B. trong cuộc sống và có nhiều cơ hội phát triển.                    
C. làm những gì mình thích.                                 D. trong học tập.
II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI (4,0 điểm) Trong mỗi ý a), b), c), d) của từng câu học sinh chỉ trả lời Đúng hoặc Sai
Câu 1: Do M không đồng ý cho N chép bài trong giờ kiểm tra nên N đã hẹn gặp M sau giờ học để nói chuyện. Tuy nhiên khi gặp mặt hai bạn đều tỏ gay gắt dẫn đến xô xát đánh nhau khiến cho cả hai đều bị xây xước.
	Ý hỏi
	Đ/S

	a. Hai bạn M và N không nên xô xát, đánh nhau.
	

	b. Việc làm của N trong tình huống là hành vi quan tâm, chia sẻ.
	

	c. Cổ vũ hai bạn đánh nhau.
	

	d. Nhanh chóng báo cáo sự việc và nhờ sự trợ giúp của bác bảo vệ và các thầy cô giáo.
	


Câu 2: T và H vốn có mâu thuẫn từ trước. Sau giờ học, H cùng một nhóm bạn chặn đường đánh T. H dùng những lời lẽ lăng mạ, đe dọa và xông vào đánh T. T cố gắng tránh né và kêu cứu nhưng không có ai giúp đỡ. Sau vụ việc, T bị thương tích ở mặt và tay, tinh thần hoảng loạn, sợ hãi.

	Ý hỏi
	Đ/S

	a) Hành vi đánh đập của H là hành vi chưa được xem là bạo lực học đường.
	

	b) T bị thương tích ở mặt và tay, tinh thần hoảng loạn, sợ hãi.
	

	c) T cần báo cáo sự việc với nhà trường, gia đình hoặc cơ quan công an để được bảo vệ và xử lý theo quy định. 
	

	d) Phê phán hành vi bạo lực học đường của bạn T và H. 
	


Câu 3: H vừa nhận được tiền lương tháng đầu tiên sau thời gian thực tập. Cảm thấy vui sướng vì có tiền, H liền lao vào các trung tâm thương mại và mua sắm rất nhiều quần áo, giày dép, túi xách mà không hề suy nghĩ. Đến cuối tháng, H nhận ra mình đã tiêu hết sạch tiền, thậm chí còn thiếu tiền ăn. H hối hận vì đã không lên kế hoạch chi tiêu hợp lý và lâm vào cảnh túng thiếu.
	Ý hỏi
	Đ/S

	a) H biết quản lí tiền hợp lí.
	

	b) Việc H tiêu hết tiền ngay sau khi nhận lương cho thấy H chưa biết cách chi tiêu hợp lý.
	

	c) H nên lập kế hoạch chi tiêu cụ thể trước khi mua sắm. 
	

	d) H mượn kế hoạch chi tiêu của người khác để áp dụng cho bản thân mình.
	


Câu 4.  A có thói quen ghi chép lại các khoản tiền mình có, lập kế hoạch quản lí tiền một cách hợp lí. Khi nhận được tiền mừng tuổi, tiền học bổng hay người thân cho, A đều tính toán cân đối giữa tiết kiệm và chi tiêu. A ưu tiên cho mục tiêu tiết kiệm, số tiền còn lại A sử dụng cho nhu cầu thiết yếu như ăn sáng, mua đồ dùng học tập... Nhờ vậy, mỗi năm A đều có được một số tiền để thực hiện các dự định của bản thân.
	Ý hỏi
	Đ/S

	a. A dùng số tiền có được cho những nhu cầu thiết yếu như ăn sáng, mua đồ dùng học tập.
	

	b. Chi tiêu thoả mái, nếu còn thừa thì mới tiết kiệm.
	

	c. Chỉ chi tiêu các khoản cần thiết, tránh lãng phí.
	

	d. Xác định rõ mục tiêu quản lí tiền trên cơ sơ các khoản thu thực tế của bản thân.
	


III. TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

Câu 1. (2,0 điểm) Em hãy trình bày cách ứng phó trước và sau khi bị bạo lực học đường.
Câu 2. (1,0 điểm)  Là học sinh, em đã và sẽ làm những gì để góp phần tạo thu nhập cho bản thân và gia đình?
------------------------Hết-------------------------
                                                   ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II, MÔN GDCD 7
I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (3,0 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	C
	A
	A
	D
	A
	A
	B
	D
	D
	C
	B

	
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25


II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI (4.0 điểm)
Mỗi ý đúng được 0,25điểm 
	Câu
	Ý hỏi
	Đáp án
	Câu
	Ý hỏi
	Đáp án
	Câu
	Ý hỏi
	Đáp án
	Câu
	Ý hỏi
	Đáp án

	1
	a
	Đ
	2
	A
	S
	3
	a
	S
	4
	A
	Đ

	
	b
	S
	
	B
	Đ
	
	b
	Đ
	
	B
	S

	
	c
	S
	
	C
	Đ
	
	c
	Đ
	
	C
	Đ

	
	d
	Đ
	
	D
	Đ
	
	d
	S
	
	D
	Đ


III. TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1


	*Cách ứng phó trước khi xảy ra bạo lực học đường:
- Cần kết bạn với những bạn tốt, trang bị cho bản thân những kiến thức kĩ năng liên quan bạo lực học đường. Thông báo cho giáo viên và người lớn đáng tin cậy. 
- Khi phát hiện nguy cơ bạo lực học đường, rời khỏi những nơi có nguy cơ xảy ra bạo lực học đường.
 - Tránh kết bạn với những bạn xấu, tỏ thái độ tiêu cực với bạn bè tụ tập nơi có nguy cơ xảy ra bạo lực.

* Cách ứng phó sau khi xảy ra bạo lực học đường:

- Thông báo sự việc với bố mẹ người thân, thầy cô, công an và nhờ họ hỗ trợ, nhờ sự trợ giúp từ các cơ sở chuyên môn như bệnh viện, phòng tư vấn tâm lí học đường.

- Tránh giấu diếm, bao che tự giải quyết bằng các biện pháp tiêu cực. 
	1,0
1,0


	Câu 2


	- Những việc em có thể làm để tạo thu nhập cho bản thân và gia đình là:
+ Thu gom và bán phế liệu (ví dụ: vỏ lon bia, vỏ chai nhựa, giấy vụn…)
+ Làm đồ thủ công để bán.

+ Làm phụ giúp bố mẹ (lau nhà, chăn bò, cho gà ăn….)
+ Làm cộng tác viên viết bài cho các tờ báo/ tạp chí/ trang web học tập.
	1,0



*Lưu ý: tùy vào câu trả lời của học sinh, nếu hợp lý, giáo viên vẫn ghi điểm.
------------------------Hết-------------------------

